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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí

____________________________

 

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định về miễn, giảm thi hành án đối với

khoản tiền phạt, án phí (sau đây gọi tắt là miễn, giảm thi hành án) của Bộ luật Hình

sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Pháp lệnh Thi hành án dân sự

và Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ, Toà án

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài

chính thống nhất hướng dẫn như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ

1.1. "Miễn, giảm thi hành án":

a) “Miễn thi hành án” là trường hợp người phải thi hành khoản tiền phạt, án phí theo

bản án, quyết định của Toà án nhưng có đủ các điều kiện do pháp luật quy định và

hướng dẫn của Thông tư này nên được Toà án có thẩm quyền quyết định miễn thi

hành toàn bộ tiền phạt, án phí hoặc phần tiền phạt, án phí còn lại;

b) “Giảm thi hành án” là trường hợp người phải thi hành khoản tiền phạt, án phí theo

bản án, quyết định của Toà án nhưng có đủ các điều kiện do pháp luật quy định và

hướng dẫn của Thông tư này nên được Toà án có thẩm quyền quyết định giảm thi

hành một phần tiền phạt, án phí;
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c) "Tiền phạt" được miễn, giảm gồm các khoản tiền phạt được thi hành theo quy định

của Pháp lệnh Thi hành án dân sự, không phân biệt quyết định phạt tiền là hình phạt

chính hay hình phạt bổ sung;

d) "án phí" được miễn, giảm gồm các khoản án phí có giá ngạch và không có giá

ngạch.

1.2. “Đã thi hành được một phần hình phạt tiền” là trường hợp người phải thi hành

án đã nộp một khoản tiền hoặc tài sản để thi hành án ít nhất bằng 1/20 khoản tiền

phạt phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá

ngạch.

1.3. "Người phải thi hành án lập công lớn” là người đã có hành động giúp cơ quan

nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được người khác

trong tình thế hiểm nghèo hoặc đã cứu được tài sản của nhà nước, của tập thể, của

công dân trong thiên tai, hoả hoạn; có những phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến có

giá trị được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

1.4. “Người phải thi hành án bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài”

là người bị mất toàn bộ hoặc phần lớn tài sản, mất hoặc giảm thu nhập, không bảo

đảm hoặc chỉ bảo đảm được tối thiểu cuộc sống cho bản thân người đó và gia đình

từ mười hai tháng trở lên, kể từ thời điểm bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, ốm đau đến

thời điểm xét miễn, giảm thi hành án, trừ trường hợp do người phải thi hành án tự

gây ra tai nạn, ốm đau cho bản thân họ nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

2. Nguyên tắc xét miễn, giảm thi hành án

2.1. Việc xét miễn, giảm thi hành án được tiến hành hàng quý trong năm, nhưng mỗi

đối tượng phải thi hành án chỉ được xét miễn hoặc giảm không quá một lần trong

một năm. Trường hợp một người phải thi hành nhiều khoản tiền phạt, án phí trong

nhiều bản án, quyết định khác nhau, thì đối với mỗi bản án, quyết định, người phải

thi hành án chỉ được xét miễn hoặc giảm thi hành án một lần trong một năm.

2.2. Không xét miễn, giảm thi hành án đối với người có đủ điều kiện xét miễn, giảm

nhưng kể từ ngày bị xử phạt tiền, buộc phải chịu án phí đến thời điểm xét miễn, giảm

mà lại phạm tội mới.



2.3. Người được xét miễn, giảm thi hành án không phải nộp lệ phí và các chi phí liên

quan đến việc xét miễn, giảm. Chi phí cho việc điều tra, xác minh, lập hồ sơ, thụ lý

hồ sơ và tổ chức xét miễn, giảm thi hành án được lấy từ kinh phí nghiệp vụ của Cơ

quan Thi hành án dân sự địa phương, Thi hành án cấp quân khu, Trại giam, Viện

kiểm sát, Toà án giải quyết vụ việc đó.

3. Các trường hợp được miễn thi hành án

3.1. Khi hết thời hạn năm năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu, người

phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về ma tuý (các tội phạm về ma

tuý) được miễn thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lợi dụng chức

vụ quyền hạn, thu lợi bất chính lớn;

b) Số tiền phạt còn lại từ hai mươi triệu đồng trở xuống;

c) Không có tài sản, không có thu nhập hoặc điều kiện khác để thi hành án (trừ

trường hợp người phải thi hành án có tài sản chung chưa được phân chia hoặc vì lý

do khách quan khác nên không xử lý được để thi hành án) hoặc bị lâm vào hoàn

cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau

gây ra mà không thể chấp hành được số tiền phạt còn lại.

3.2. Khi chưa hết thời hạn năm năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu,

người phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về ma tuý (các tội phạm

về ma tuý) được miễn thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có các điều kiện a và b được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 mục 3 phần I Thông tư

này;

b) Đã chấp hành được một phần hình phạt tiền, trừ trường hợp người chưa thành

niên khi phạm tội;

c) Bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai

nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể chấp hành hình phạt tiền còn lại hoặc lập

công lớn.

3.3. Khi hết thời hạn mười năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu, người

phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về các loại tội phạm không



phải là tội phạm về ma tuý hoặc người phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án

hình sự về ma tuý (các tội phạm về ma tuý) là người phạm tội có tổ chức, phạm tội

nhiều lần, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thu lợi bất chính lớn được miễn thi hành án

khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Số tiền phạt còn lại từ hai mươi triệu đồng trở xuống;

b) Không có tài sản, thu nhập hoặc điều kiện khác để thi hành án (trừ trường hợp

người phải thi hành án có tài sản chung chưa được phân chia hoặc vì lý do khách

quan khác nên không xử lý được để thi hành án) hoặc đã tích cực chấp hành được

một phần hình phạt, nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài

do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể chấp hành được số

tiền phạt còn lại.

3.4. Khi chưa hết thời hạn mười năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu,

người phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về các loại tội phạm

không phải là tội phạm về ma tuý hoặc người phải thi hành khoản tiền phạt trong các

vụ án hình sự về ma tuý (các tội phạm về ma tuý) là người phạm tội có tổ chức,

phạm tội nhiều lần, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thu lợi bất chính lớn được miễn thi

hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Số tiền phạt còn lại từ hai mươi triệu đồng trở xuống;

b) Đã chấp hành được một phần hình phạt tiền, trừ trường hợp người chưa thành

niên khi phạm tội;

c) Bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai

nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể chấp hành được số tiền phạt còn lại hoặc lập

công lớn.

3.5. Người phải thi hành khoản án phí nếu không có tài sản, thu nhập hoặc điều kiện

khác để thi hành án (trừ trường hợp người phải thi hành án có tài sản chung chưa

được phân chia hoặc vì lý do khách quan khác nên không xử lý được để thi hành án)

hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn,

tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể chấp hành được số tiền án phí còn lại,

được miễn thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:



a) Đã hết thời hạn năm năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu đối với

khoản án phí không có giá ngạch;

b) Đã hết thời hạn mười năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu đối với

khoản án phí có giá ngạch từ hai mươi triệu đồng trở xuống.

4. Các trường hợp được giảm thi hành án

4.1. Khi hết thời hạn năm năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu, người

phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về ma tuý (các tội phạm về ma

tuý) được giảm thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lợi dụng chức

vụ, quyền hạn, thu lợi bất chính lớn;

b) Số tiền phạt còn lại từ trên hai mươi triệu đồng;

c) Không có tài sản, không có thu nhập hoặc điều kiện khác để thi hành án (trừ

trường hợp người phải thi hành án có tài sản chung chưa được phân chia hoặc vì lý

do khách quan khác nên không xử lý được để thi hành án) hoặc bị lâm vào hoàn

cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau

gây ra mà không thể chấp hành được số tiền phạt còn lại.

4.2. Khi chưa hết thời hạn năm năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu,

người phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về ma tuý (các tội phạm

về ma tuý) được giảm thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là người chưa thành niên khi phạm tội;

b) Không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lợi dụng chức

vụ, quyền hạn, thu lợi bất chính lớn;

c) Số tiền phạt còn lại từ trên hai triệu đồng;

d) Bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai

nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể chấp hành được số tiền phạt còn lại hoặc lập

công lớn.

4.3. Khi hết thời hạn mười năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án lần đầu, người

phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án hình sự về các loại tội phạm không

phải là tội phạm về ma tuý hoặc người phải thi hành khoản tiền phạt trong các vụ án


